
Phần Trạng Văn 

 

45 - Trạng Đảo Bệnh ( Thiết cúng đảo bệnh kỳ an ) 

 

Thiết cúng đảo bệnh kỳ an , Vị trạng ngưỡng sự tư cứ . 

 

Việt Nam Quốc ........ Tỉnh ...... thành phố ...... Quận - huyện ....... Xã - phường ........ thôn ....... 

Gia cư phụng Phật Thánh thiết cúng đảo bệnh kỳ an tăng phước thọ sự . Kim tín Chủ : ........... 

 

Ngôn niệm : Sanh cư trần thế , mỗi lâm bệnh tật vô thường , hoặc phạm Thiên chi thập nhị 

nhật , chư vị thiên thần du hành thế giới , hoặc phạm tinh tú vận hạn cát hung , hoặc phạm 

ngũ hành Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ gia đường trù Táo , hoặc phạm bá thúc cô nương huynh đệ 

tỷ muội , hoặc phạm nội tà ngoại quỷ giao xâm dĩ trí , thân thể bất an , phục dược nan thuyên , 

vô phương khả đảo . Cẩn dĩ hương hoa lễ phẩm chi nghi , nhất thành thượng đạt . 

 

Cung Duy : Thượng Trung Hạ Phân Tam Giới Thiên Tào Địa Phủ Dương Gian Tôn Vị Thánh 

Thần Chiếu Giám . 

 

Phục nguyện : Thiên Thần giáng phước , Thánh Tổ thi ân , bảo bệnh chướng tảo đắc thuyên , 

an phục dược năng trừ ẩm thực , năng tấn huyết mạch điều hòa , thân cung tráng kiện , tam 

thất nhật nội , cung hành bái lễ . 

 

Ngưỡng lại : Thần minh âm phò mặc trợ chi đại lực dã cẩn sớ . Cẩn Cáo . 

 

Tuế thứ ..........niên .........nguyệt ........nhật ........ thời ..... Ngưỡng trạng . 

 

46 - Trạng cúng Phù Sứ ( Linh Bảo đại pháp ty ) 

 

Linh Bảo Đại Pháp Ty . Bổn ty cứ . 

 

Việt Nam Quốc : ............ tỉnh - thành phố ........Quận - huyện ........ Xã - phường ....... Thôn 

...... gia cư kiến đàn phụng Thiên Hoàng giáng phước . Kim tín chủ ............... 

 

Tình chi kỳ vi .  

Ngôn niệm : Viên bằng khoa pháp chi nghi , nguyện bảo bình an chi phước , quyên thủ bổn 

nguyệt cát nhật , thỉnh mạng đạo lưu , thần ....... huyền ....... tựu vu tịnh xứ .......... thiết cúng 

............ linh bảo thiết lễ .......... kỳ an pháp đàn đẳng diên . Dĩ kim đạo tràng tuyên dương pháp 

sự , tiên hành cẩn cáo . Phù sứ thông tri kỵ ảnh mã dĩ lai lâm , đằng vân nhi tốc chí .  

 

Thượng tấu : Thiên Tào hạ thông Địa Phủ , Dương Gian , hữu sự thỉnh giáng quang lâm , tiên 

trình xứ giả mạc cảm đàn hành , cẩn dĩ kim ngân kiền thân tấn hiến . 

 

Hửu cẩn cụ Trạng . Phụng hưởng . 

Niên nguyệt Nhật Thần Tứ Chơn Công Tào Sứ Giả , Thượng Trung Hạ Phân Tam Giới Trực 

Phù Sứ Giả . Bổn Tỉnh Bổn Đàn Bổn Ty Thượng Tấu Linh Quang . Pháp viện Quan Tướng 

Sứ Binh . Đương Cảnh Thành Hoàng Thổ Địa Chánh Thần . Thừa Thọ Cảm Ứng Nhất Thiết 

Oai Linh .  

 

Phục duy : Giám nạp chiếu niệm thi hành . Cẩn trạng . 

 

Tuế thứ .......niên ......... nguyệt ........ nhật ........ thời ...... . Cẩn Trạng . 



47 - Trạng Lục Cung ( Cúng khẩm tháng 3 bà 12 mụ ) ( Tròn tháng ) 

 

Thiết cúng lục cung kỳ an . Vị trạng ngưỡng sự . 

 

Tư cứ Việt Nam Quốc : ..........Tỉnh - thành phố ....... quận - huyện ..........xã - phường 

.........Thôn ........ gia cư phụng Phật thượng hương hiến cúng tiến lễ hoán số lục cung , bảo 

đồng kỳ an sự . Kim tín chủ ........... 

 

Tu bằng tiến lễ chi nghi , khất bảo bình an chi phước . Quyên thủ bổn nguyệt cát nhật , cẩn dĩ 

hương hoa trai bàn thanh chước thứ phẩm chi nghi , hửu trạng phụng thượng . 

 

Tam Giới Lục Cung Bát bộ Thánh Mẫu Hoàng Hậu Tiên Bà Chiếu Giám . 

Đệ Nhất Thiên Thai Chúa Tiên . 

Đệ Nhị Thiên Đế Chúa Tiên . 

Đệ Tam Thiên Vị Chúa Tiên . 

Kim niên Sở Thuộc Hoa Bà thánh Mẫu Thủy Tộc Thiên Nhân . Thập Nhị Hoa Bà . Thập Nhị 

Hoa Chi Tứ Quý Đàn Nương Công Chúa . Bảo Sanh Thánh Nữ Hộ Đồng Nương Quân . Ngũ 

Phương Chưởng Hạn Ngũ Lộ Đồng Nữ Nương Quân . Thị tùng Tiên Nữ nhất thiết oai linh , 

đồng thùy chiếu giám cọng bảo bình an . 

 

Phục nguyện : Thánh Mẫu căng linh , Tiên cung giáng cách , Tỷ đồng tử thân cung tráng kiện 

, ích gia ẩm thực chi mỹ cam , hộ hài nhi tật bệnh tiêu trừ , vĩnh tức bi minh chi kính cụ .  

 

Ngưỡng lại : Thánh từ liệt vị phò trì chi đại lực dã cẩn trạng . 

 

Tuế thứ ..........niên ..........nguyệt ...........nhật ..........thời ....... Ngưỡng trạng . 

 

48 - TRẠNG CÚNG QUAN SÁT ( Khải kiến pháp diên ) 

 

Khải kiến pháp diên . Vị Trạng ngưỡng sự . 

 

Tư cứ Việt Nam Quốc : ....... Tỉnh - thành phố ........Quận - huyện ..........xã - phường 

..........thôn ........ 

 

gia cư phụng Phật thượng hương hiến cúng căn trừ quan sát , bảo đồng kỳ an , nghênh tường 

tập phước sự . Kim tín chủ ..............  

 

Ngôn niệm : Phu thê nhị mạng phối hợp nhất gia , tự tùng kết phát chi sơ , thử thị hoài thai chi 

ý . Nhĩ ư ........ niên .....nguyệt ........nhật ...... thần , sanh phùng quan sát , ngộ phạm luân hồi , 

hoặc yểu tử chi quần , hoặc nam thương chi chúng , hoặc phạm thiên cẩu chi hung , hoặc ngộ 

ngạn tinh chi quỷ . Viên bằng Phật lực khất giải trừ chi , quyên thủ bổn nguyệt cát nhật , cẩn 

dĩ kim ngân minh tài hóa hạng , trai bàn thanh chước thứ phẩm chi nghi , hửu trạng phụng 

thượng .  

 

Phạm Vương Đế Thích Đại Tướng Thần Vương 

Chiên Đàn Cổ Thọ Càn Thát Bà Vương 

Thượng Động Yêu Kiều La Sát Thần Nữ 

Hạ Động Nam Thương Yểu Tử Thần Danh 

Trung Đàn Thập Ngũ Chúng , Thập Nhị Ngạn Tinh , Luân Hồi Quan Sát Kim Tỏa Thiết Xà 

Đẳng Chúng  



Thỉnh phó bổn diên hưởng kỳ phỉ lễ , lãnh thủ minh tài đệ hồi Dương Châu chi đại địa , tống 

quy hải ngoại ư tha phương , bất đắc hồi cố , nhiễu hại tôn nhi . Nhược tâm tồn tụ chúng tác 

ương , thiền sư tức tấu Thánh Đế , sắc sai Ôn Hỏa y luật trừng trị . Pháp thừa văn điệp Thích 

Tử phụng hành . Chuẩn . 

 

Tuế thứ ............niên .........nguyệt .........nhật .......... Thời ngưỡng trạng . 

 

49 - Trạng cúng đất (Thiết cúng tạ thổ kỳ an) 

 

Thiết cúng tạ thổ kỳ an. Vì trạng ngưỡng sự. 

 

Tư cứ: Việt Nam Quốc...tỉnh.....gia cư phụng Phật thượng hương hiến cúng thiết lễ tạ Thổ 

thần kỳ an nghênh tường tập phước sự.  

 

Kim đệ tử........ 

 

Ngôn niệm: An cư lạc nghiệp, toàn bằng hậu tải chi ân; lợi vật tư sanh, đa tạ bao hàm chi đức. 

Tư giả bổn nguyệt cát nhật cẩn dĩ kim ngân kim đới hà lạp, minh y trai soạn thanh chước thứ 

phẩm chi nghi, hữu cẩn phụng thượng: Thừa thiên hiệu pháp khai hoàng hậu thổ nguyên 

quân. Thổ hoàng địa kỳ tử anh phu nhân thái giám bạch mã tôn thần. Kim niên hành khiển đại 

vương. Thái tuế chí đức tôn thần. Đương cảnh thành hoàng đại vương. Đương cảnh thổ địa lý 

vức chánh thần. Khôn ly thổ hỏa nhị vị tiên bà. Ngũ hành liệt vị tiên nương. Lịch đại tiên sư 

tôn thần. Đông trù tư mạng táo quân. Ngũ phương thổ công tôn thần. Ngũ pưuơng long thần 

thổ địa trú trạch thần quan. Ngọc tuyền kinh tỉnh long vương. Tiền khai canh hậu khai khẩn 

chi thần. Thập bát long trạch liệt vị tướng quân. Thổ địa phước đức tài thần. Gia đường hương 

hỏa liệt vị oai linh.  

 

Phổ cập: Man nương thần nữ chúa lội chúa lạc, châm chợ mọi rợ man ri, mê linh khô cốt, 

phục thi cố khí, thổ mộc tà linh, lỵ mỵ vọng lượng, nội ngoại gia viên cư nhất thiết yểm trệ 

nam nữ vô tự âm linh u hồn liệt vị; đồng lai hiến hưởng, cộng bảo bình an.  

 

Phục nguyện: Hoàng thiên giáng phước, hậu thổ thi ân. Thổ vượng kim sanh, thường nạp 

thương sương ư thiên vạn địa; linh nhơn kiệt vĩnh trưng tài phước vu bách tam. 

 

Ngưỡng lại: Thổ thần liệt vị phò trì chi gia huệ giả. Cẩn trạng. 

 

Tuế thứ....niên.....nguyệt...nhật...thời...ng ưỡng trạng. 

 

50 - Trạng Cúng Khai Trương ( thiết cúng khai trương kỳ an ) 

 

Thiết cúng khai trương kỳ an vị trạng ngưỡng sự . 

 

Tư cứ Việt Nam Quốc : ……..Tỉnh – thành phố ……. ( Như trên ) …… 

Gia cư phụng Phật Thánh thượng hương hiến cúng : ………………….  

 

Ngôn niệm : Khai hành thương mại , mậu dịch lưu thông , tri ân mạc vong ân , hửu nguyện tu 

đương hoàn nguyện , thị nhật thành tâm , bạc lễ cụ trần , cung kỳ tiến lễ , khất bảo bình an , 

cẩn dỉ hương hoa trai bàn thanh chước thứ phẩm chi nghi , hửu cẩn phụng thượng . 

 

Cung duy Thượng Trung Hạ Phân Tam Giới Thiên Tào Địa Phủ Dương Gian Liệt Vị Thánh 

Thần chiếu giám . 



Ngũ Phương Hành Phong Hành Võ Đạo Lộ Thần Quan . Thị tùng bộ hạ nhất thiết oai linh . 

 

Phục Nguyện : Thánh ân quảng bố , Thần đức phò trì , khai trương chi nhật , hàng hóa phong 

nhiêu , lễ tạ chi chung , tài nguyên vượng tấn . 

 

Tu chí trạng giả - hửu trạng ngưỡng Tôn Thần liệt vị chiếu giám . 

 

Tuế thứ ………niên ……nguyệt …..nhật , thời . Ngưỡng trạng . 

 

51 - Trạng Cúng Hoàn Nguyện ( Thiết cúng hoàn nguyện kỳ an ) 

 

Thiết cúng hoàn nguyện kỳ an vị trạng ngưỡng sự . 

 

Tư cứ : Việt Nam Quốc : ……….. ( Như Trên ) …….. 

Gia cư phụng Phật Thánh thượng hương hiến cúng …………..  

 

Ngôn niệm : Tiền nhân cáo hứa , hậu quả tùng tâm , tri ân mạc cảm vong ân , hửu nguyện tu 

đương hoàn nguyện , thị nhật thành tâm bạc lễ , cụ trần cung kỳ tiến lễ , khất bảo bình an , cẩn 

dỉ hương hoa trai bàn thanh chước , thứ phẩm chi nghi , hửu cẩn phụng thượng . 

 

Cung duy : Thượng Trung Hạ Phân Tam Giới Thiên Tào Đại Phủ Nhân Gian Tôn Vị Thánh 

Thần cao chơn chiếu giám . Ngũ Phương Hành Phong Hành Vũ Đạo Lộ Thần Quan . Thị tùng 

bộ hạ , Nhất thiết oai linh . 

 

Phục nguyện : Thánh ân quảng bố , Thần đức phò trì , hoàn nguyện chi nhật , mạng vị bình an 

, lễ tạ chi chung , thân cung khương thái , tu chí trạng giả . 

 

Hửu trạng ngưỡng . Tôn Thần liệt vị chiếu giám . 

 

Tuế thứ ……….niên ………nguyệt ……..nhật , thời . Ngưỡng trạng . 

 

52 - Trạng Cúng Tiên Sư ( Khải kiến pháp diên ) 

 

Khải kiến pháp diên . Vị trạng ngưỡng sự . 

 

Tư cứ : Việt Nam Quốc ………….. ( như trên ) ………. 

 

Gia cư phụng Phật Thánh thượng hương hiến cúng …………….. 

 

Ngôn niệm : Thần đương ………..tiết cát nhật lương thần , tải trần bạc lễ sám tạ tiên sư , 

nguyện bảo bình an , diên trường phước thọ , cẩn dỉ hương hoa trai bàn thanh chước thứ phẩm 

chi nghi , hũa cẩn phụng thượng . 

 

Tam Giáo Thánh Hiền Lịch Đại Tiên Sư . Bách Công Kỷ Nghệ Liệt Vị Tổ Sư . Đông Trù Tư 

Mạng Táo Quân . Ngũ Phương Ngũ Thổ Tôn Thần . Xuy Đào Thần Nữ Tiến Hỏa Lang Quân 

. Trang viện liệt vị nhất thiết oai linh , đồng thùy chiếu giám , cọng giáng cát tường . 

 

Phục nguyện : Thánh âm quảng bố , thần đức phò trì , tỷ toàn gia tứ thời khương thái , bát tiết 

bình an , tài lộc nghênh lai , tai ương tống khứ . Tu chí trạng giả  

 

Hửu trạng ngưỡng . Tôn Thần liệt vị chiếu giám . 



Tuế thứ …………niên ……nguyệt ………nhật , thời . Ngưỡng trạng . 

 

53 - Trạng Tạ Mộ ( Khải kiến pháp diên ) 

 

Khải kiến pháp diên , vị trạng ngưỡng sự . 

 

Tư cứ . Việt Nam Quốc…………… ( Như trên ) ………… 

 

Gia cư phụng Phật Thánh thiết lễ tạ mộ , kỳ an nghinh tường tập phước sự . 

 

Kim tín chủ …………. Đồng gia quyến nam nữ thượng hạ chúng đẳng , nhân vị ngu trần an 

táng tại bổn xứ chi nguyên , kinh dĩ thâm niên , đa lại càn khôn phú tải chi ân , diệc tùng thủy 

thổ bao hàm chi đức , chí kim bồi trúc thiết tạo sự dĩ hoàn viên thành , cung trần bạc lễ sám tạ 

kỳ an , cẩn dỉ hương hoa trai bàn thanh chước thứ phẩm chi nghi , hửu cẩn phụng thượng . 

 

Hoàng Thiên Thượng Đế Hậu Thổ Tôn Thần . Hậu Thổ Cửu Lũy Đế Quân . Thổ Hoàng Địa 

Kỳ Tử Anh Phu Nhân . Thái Giám Bạch Mã Tôn Thần . Thái Tuế Chí Đức Tôn Thần . Đương 

Cảnh Thành Hoàng Đại Vương . Bổn Xứ Thổ Địa Chánh Thần . Ngũ Hành Liệt Vị Tiên 

Nương . Ngũ Phương Long Mạch Địa Mộ Thần Quan . Bát Quái Cửu Cung Thần Quan . Tứ 

Sơn Bát Hướng Chi Thần . Tả Thanh Long Hửu Bạch Hổ Tướng Quân . Tiền Châu Tước Hậu 

Huyền Võ Thần Quan . Thủ quan Thủ Quách Chi Thần . Ngũ Phương Thủ Mộ Chi Thần . 

Bổn Xứ Khai Canh Khai Khẩn Chi Thần .  

 

Phổ cập bổn xứ nội ngoại viển cận nam nữ vô tự âm linh cô hồn , cô mộ liệt vị , đồng lai hiến 

hưởng cọng bảo bình an . 

 

Phục nguyện : Ác hướng hồi vi cát tường , lại tiêu cấm kỵ tai ương , hung sơn chuyển tác 

phước sơn , điệp kiến vinh hoa phú quý , hoặc thủy hoặc phong hoặc trùng hoặc nghị , bảo vô 

ngũ hoạn chi tai . Như lộ như châu như tơ như đằng , kết hửu tam tường chi mỹ . Tỷ vong linh 

thỏa thiếp , mộ phần vĩnh bảo thiên niên , hộ toàn gia khương thái , tử tôn thạnh bồi ức thế .  

 

Ngưỡng lại : Tôn Thần Phò Trì chi gia huệ dã . Cẩn trạng . 

 

Tuế thứ ………….niên ………..nguyệt ……..nhật , thời . Ngưỡng trạng . 

 


